
Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV                            Trang:1/5 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

TP.HCM 

KHOA XÂY DỰNG 

BỘ MÔN HỆ THỐNG & KỸ THUẬT NGẦM 

------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026   

Môn:  NỀN VÀ MÓNG 

Mã môn học: FOEN330318 

Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 02 trang. 

Thời gian: 90 phút. 

Được phép sử dụng tài liệu. 

ĐÁP ÁN 

 

Câu 1: (5.0 điểm)  

a.  Xác định áp lực phân bố đáy móng 

Áp lực phân bố dưới đáy móng được tính như sau:                                                   (0.75đ)
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SV vẽ biểu đồ phân bố áp lực phân bố dưới đáy móng                                                 (0.75đ)

  

b. Sức chịu tải RII của nền đất theo TCVN 9362 - 2012                            (1.5đ) 

  Sức chịu tải đất nền xác định như sau:  
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Từ 0' 20 = , các hệ số A, B, D như sau:                       (0.25đ) 
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 Thay vào công thức xác định sức chịu tải đất nền, kết quả như sau:     (0.75đ). 
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 Kiểm tra điều kiện ổn định của đất nền dưới đáy móng        (0.5đ) 
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 Móng đảm bảo điều kiện ổn định nền dưới đáy móng  

c. Tính toán cốt thép cho móng, hình vẽ bố trí thép  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Thép theo phương AB 

Sơ đồ tính như sau: 
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Gía trị moment tại vị trí ngàm: 
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Cốt thép móng tính toán như sau: 
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Chọn thép: 14 10 10@120    
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❖ Thép theo phương CA  

Sơ đồ tính như sau: 
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Giá trị moment tại vị trí ngàm: 
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Cốt thép tính toán như sau: 
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Chọn 14 10 10@100    

          Hình vẽ + bố trí thép theo hai phương      (0.5đ) 

 (SV được phép chọn thép bố trí lớn hơn diện tích thép tối thiểu yêu cầu và thể hiện đúng trong 

bản vẽ bố trí thép) 

Câu 2: (5 điểm)  

a. Sức chịu tải theo vật liệu làm cọc          (1.0đ) 
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b. Tính toán số lượng cọc và kích thước đài cọc        (1.0đ) 

Số lượng cọc xác định sơ bộ như sau: 
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c. Kiểm tra lực tác dụng lên cọc, giả định kích thước cột 300x300mm      (1.5đ) 

Tải tại trọng tâm đáy đài: 
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Kiểm tra tải tác dụng lên cọc đơn: 

max 3,6 543.75 0.3 0.3 23 25 595.5 650p tkP P W kN P kN= + = +    =  =     (0.25đ) 

min 1,3 518.75 0.3 0.3 23 25 570.5 0pP P W kN= + = +    =   

  Cọc đảm bảo điều kiện sức chịu tải cho phép 

d. Tính toán cốt thép cho đài cọc                                                                                                           (1.5đ) 

❖ Thép theo phương AB                                                                                                                 (0.5đ) 

Sơ đồ tính 
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Giá trị moment tại vị trí ngàm: 

32 0.75 815.63 .AM P kN m=  =        
 

Cốt thép tính theo công thức sau: 
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Chọn:  15 20 20@110     

    

❖ Thép theo phương CA                                                                                                               (0.5đ) 

Sơ đồ tính 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

Giá trị moment tại vị trí ngàm: 
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Cốt thép tính theo công thức sau: 
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Chọn: 10 20 20@250      

Bố trí thép cho kết cấu móng theo hai phương trên hình vẽ                                                   (0.5đ) 

(SV được phép chọn số cọc, kích thước đài cọc, thép  đài cọc bố trí lớn hơn giá trị tối thiểu yêu 

cầu và thể hiện đúng trong bản vẽ) 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

CLO1: Nhận biết và trình bày được các kiến thức chuyên môn về nền và 

móng bao gồm: các yêu cầu của nền móng, các loại nền móng, các tiêu chuẩn 

tính toán, thiết kế có liên quan. 

Câu 1, 2 

CLO2: Có khả năng phân tích và xác định được điều kiện địa chất, đặc điểm 

công trình để đưa ra phương án móng thích hợp. 
Câu 1, 2 
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CLO3: Có khả năng thiết kế phương án móng theo các loại nền móng khác 

nhau 
Câu 1, 2 

CLO4: Phân tích và tính toán phương án móng phù hợp với quy định, tiêu 

chuẩn hiện hành 
Câu 1, 2 

 

 

 

 

 

Ngày 09 tháng 04 năm 2026 
Thông qua Bộ môn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Phương Bình 
 


